
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 222008 Huỳnh Thị Thúy An 11/12/2004 Đồng Tháp DH22QTK03

2 224204 Nguyễn Thúy An 14/12/2003 Đồng Tháp DH22QTK03

3 225337 Cao Ngọc Phương Anh 24/10/2004 An Giang DH22QTK03

4 232907 Hồ Nhật Anh 29/12/2005 An Giang DH23DUO01

5 220932 Lê Thiên Bửu 02/10/2004 Cần Thơ DH22OTO07

6 222051 Hồ Thanh Đạm 27/09/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

7 222503 Nguyễn Phát Đạt 16/05/2004 Bạc Liêu DH22OTO02

8 225916 Phạm Huỳnh Đạt 29/08/2004 Hậu Giang DH22QLC01

9 221556 Trần Thị Hồng Diễm 22/01/2004 Vĩnh Long DH22QTK03

10 225211 Trần Ngọc Duy 24/09/2004 Vĩnh Long DH22NNA02

11 226510 Bùi Hân Hân 18/12/2004 Kiên Giang DH22TCN03

12 223973 Nguyễn Thị Hồng Hân 05/10/2004 Vĩnh Long DH22TCN03

13 224205 Nguyễn Vĩnh Hoàng 15/11/2004 Đồng Tháp DH22OTO02

14 222071 Phan Khánh Hưng 07/08/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

15 224808 Nguyễn Đăng Khoa 11/09/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

16 222011 Lê Thị Nhã Linh 20/05/2003 Đồng Tháp DH22QTK03

17 226370 Lê Quốc Lịnh 11/04/2004 Cà Mau DH22TCN03

18 222726 Thạch Hoàng Lương 11/12/2004 Trà Vinh DH22OTO07

19 224983 Vũ Đức Mạnh 14/10/2003 Sóc Trăng DH22QLC01

20 221790 Nguyễn Thị Trúc Ngân 01/09/2003 Đồng Tháp DH22TCN03

21 221916 Võ Lê Hữu Nghĩa 21/03/2004 Cần Thơ DH22OTO07

22 221812 Lê Hồng Ngọc 14/08/2004 Vĩnh Long DH22QTN01

23 224736 Phạm Thị Bích Ngọc 15/01/2004 Cần Thơ DH22TCN03
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24 225988 Phạm Thị Diễm Nhi 23/02/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

25 220990 Thái Thị Yến Nhi 03/03/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

26 220298 Huỳnh Thị Huỳnh Như 15/08/2004 An Giang DH22QTN01

27 233252 Phạm Hoàng Phát 02/03/2004 Sóc Trăng DH23DUO01

28 221332 Đào Liễu Quyên 15/05/2004 Cà Mau DH22TCN03

29 220283 Hồ Trần Đan Quyên 10/07/2004 Đồng Tháp DH22QTN01

30 223386 Trần Đỗ Nhã Quyên 23/09/2004 Cần Thơ DH22TCN03

31 223762 Mai Vũ Tiến Thành 18/11/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

32 221246 Bùi Hiếu Thuận 04/02/2004 Cần Thơ DH22TCN03

33 221657 Phạm Thanh Thúy 21/12/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

34 224784 Lê Thị Ngọc Thùy 14/07/2003 An Giang DH22NNA02

35 224329 Trương Thị Kiều Tiên 14/01/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

36 220768 Lê Nguyễn Bảo Trâm 23/02/2004 Đồng Tháp DH22QTN01

37 226369 Trần Minh Tưởng 29/11/2002 Cà Mau DH22TCN03

38 220804 Phan Thanh Vắn 30/01/2004 Hậu Giang DH22OTO02

39 222104 Phan Thế Vinh 04/04/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

40 226606 Phan Nguyễn Giang Vy 21/09/2004 Đồng Tháp DH22TCN03
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